
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1473/TB-TTKSBT 
Quảng Ninh, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

  

THÔNG BÁO 

Nhu cầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ SARS - CoV -2 

 năm 2021 đợt 2 

 

Căn cứ nhu cầu mua hàng hóa cho công tác xét nghiệm dịch vụ SARS - 
CoV-2 của khoa Vi sinh – Huyết học - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng 
Ninh; 

Căn cứ Biên bản họp hội đồng khoa học về việc: Đề xuất danh mục mua 
sắm sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ SARS - CoV -2 năm 2021 đợt 2 – Trung tâm 
Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh ngày 17 tháng 8 năm 2021. 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 và Công văn số 
5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 
tỉnh Quảng Ninh kính đề nghị Sở Y tế đăng tải các thông tin về nhu cầu mua sắm 
của đơn vị trên cổng thông tin Sở Y tế, cụ thể như sau: 

Nội dung đăng tải: Theo phụ lục 01 gửi kèm. 

Các tổ chức cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp các thông tin 

hàng hóa, báo giá (theo biểu mẫu phụ lục 02) về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh 

tật tỉnh Quảng Ninh địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com và bản giấy do đại 

diện hợp pháp của Công ty có ký và đóng dấu chuyển phát về địa chỉ: Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Địa chỉ Số 651 Lê Thánh Tông, phường 

Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trước 15h00 ngày 26/8/2021. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 

 

 

Nơi nhận:   
- CNTT Sở Y tế; 

- CNTT TTKSBT tỉnh;                                     
- Lưu: VT, TCKT, KD. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ninh Văn Chủ 



Phụ lục 01 

Danh mục mua sắm sinh phẩm xét nghiệm dịch vụ SARS - CoV -2 năm 2021 đợt 2 

(Kèm theo Thông báo số 1473/TB-TTKSBT ngày 20/8/2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y 

tế tại các cơ sở y tế công lập và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang 

thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT. 

 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm như sau: 

STT Tên hàng hóa Nội dung 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng  

 

1 2 3 4 5 6  

I Hóa chất dùng cho máy tách chiết           

1 
Kit tách chiết DNA/RNA tự động (dùng cho máy LiLiFTM Miracle - Auto XT Nucleic Acid 

Extraction System) 

Sử dụng cho ứng dụng 

tách chiết DNA/RNA 

từ mẫu máu, huyết 

tương, huyết thanh, 

dịch cơ thể,… 

- Công nghệ: Tách 

chiết tự động bằng 

công nghệ hạt từ. 

17168-96 

96 

Test/ 

Hộp 

Test         20.000   

II Hóa chất sinh phẩm xét nghiệm PCR Dịch Covid-19 bằng phương pháp Realtime RT PCR          



 3 

STT Tên hàng hóa Nội dung 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng  

 

2 'Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARSCoV-2 dùng cho máy PCR 

Giới hạn phát 

hiện:5copies/phản 

ứng(400 copies㎖) 

Độ nhạy, độ đặc 

hiệu : 100% 

Gene mục tiêu : Gene 

E, gene N 

Bao gồm: 

 + Master Mix 

+ Primer& Probe Mix( 

gen E, gen N, IPC) 

+Control:gen E, gen N, 

IPC 

+ DEPC DW 

Đóng gói: 100 pư  

Hộp 

100 

test 

Test         20.000   

III Vật tư tiêu hao 
        

 

3 Đầu côn có phin lọc  100-1000ul,  :  

- Đầu côn có lọc có dải 

thể tích từ 100µl-

1000µl 

- Thành phần: nhựa 

nguyên sinh virgin 

polypropylene 

- Không chứa RNase, 

DNase và pyrogen. 

- Đầu côn có đặc tính 

bám dính thấp hạn chế 

mẫu bám vào đầu típ 

đến mức tối thiểu. 

- Chứng chỉ CE-IVD 

Hộp 

96 Cái 
Cái         60.000   

4 Đầu côn có phin lọc  0.1-10ul,  :  

Đầu côn có lọc, chống 

bám dính, đã tiệt trùng, 

thể tích hút mẫu từ 0.1 

- 10 µl 

Hộp 

96 Cái 
Cái         60.000   

5 Dải 4 ống PCR 0.1ml 
Dải 4 tube thể tích 

0.1mL cho máy 

Hộp 

250 

Cái 

Cái 15.000  
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STT Tên hàng hóa Nội dung 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng  

 

Realtime PCR với thể 

tích mẫu 10–50 µl 

 

 

Các tổ chức/ cá nhân có nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa cụ thể như sau:  

1/ Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật trang thiết bị mà đơn vị đó đang cung cấp; 

2/ Giá cụ thể của từng chủng loại; 

3/ Với các mặt hàng quý công ty có phân loại, phân nhóm hàng hóa phải có tài liệu chứng minh: 

- Thời hạn cung cấp thông tin: trước ngày 26/8/2021; 

- Địa chỉ nhận thông tin: Khoa Dược – 651 Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;  

Email: khoaduoccdcqn@gmail.com 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo! 
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Phụ lục 2 

Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo Thông báo số 1473/TTKSBT-KD ngày 20/8/2021 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên 

hóa 

chất 

  

Tên 

Thươn

g mại 

của 

hóa 

chất 

  

Số 

đăng 

ký  

lưu 

hành 

hoặc 

số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu. 

  

Mục 

đích 

sử 

dụng 

  

Tên 

thiết 

bị sử 

dụng 

hóa 

chất 

  

Chủng 

loại 

(Mode

l) của 

thiết bị 

sử 

dụng 

hóa 

chất) 

  

Hãng 

chủ 

sở 

hữu 

  

Hãng 

sản 

xuất 

/nước 

sản 

xuất 

  

 

ĐVT 

  

Số 

lượn

g 

Đơn 

giá 

có 

VAT 

  

Thành 

tiền 

Nước 

cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

lưu 

hành 

tự do 

  

Phân 

loại 

TTB

YT (

A,B,

C,D) 

  

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/20

20 

  

Giá trúng thầu 12 tháng gần 

nhất 

Ghi 

chú 
Quy 

cách 

đóng 

gói 

  

Giá 

trún

g 

thầu 

Số 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Đơn 

vị ra 

Quy

ết 

định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1                                    

2                                     

Hiệu lực báo giá:  

Ghi chú:  

(2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

(13) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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